
WEEK: 10 

REVIEW 

I. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence 

1. A __________is in the countryside and usually has a few houses.  

A. city  B. village C. town D. gym 

2. A ____________ has many big buildings, schools, parks and hospitals. 

A. city  B. village C. pool  D. gym 

3. Mai doesn’t ____________ cartoon every night. 

A. watches  B. is watching  C. watchs D. watch 

4. Does Hoa’s house have a gym? 

A. Is there a gym in your house?             B. Is there a gym in Hoa’s house? 

C.  Are there a gym in your house?  D. Are there a gym in his house? 

5. Now,  It is 9 o’clock in the morning . Let’s __________. I’m hungry. 

A. eat breakfast B. eat dinner     C. eat lunch   D. do the laundry 

6. Minh ___________ his homework every evening. 

A. do  B. is doing   C. does D. will do  

7. Can Tho is a city in the _________of Vietnam. 

A. south B. north C. east  D. west 

8. Lots of people visit Can Tho to see its _____________ and beautiful rivers. 

A. floating markets  B. supermarkets C. book stores  D. police stations 

9. My brother does the _________three times a week. 

A. bed  B. shopping  C. dinner  D. kitchen 

10. Did John park the car in the _____________? 

A. garage B. balcony C. pool D. gym 

11. My husband and his colleague __________ golf every afternoon. 



A. play          B. plays                   C. doesn’t play     D. not play      

12. My sister ____________ an English teacher. She is a nurse 

A. isn’t B. is   C. are  D. aren’t       

13. Peter Pan meets Wendy and __________ her to fly. 

 A. teaches                 B. teach                      C. teachs                    D. don’t teach  

 14. Linh and Hai_____________ English in class every day 

 A. doesn’t speak         B. speak                       C. not speak              D. speaks 

15. I like this book because it shows us many __________things in Thiêu’s village. 

A. beauty       B. beautify  C. beautiful  D. beautifully 

WEEK: 10 

REVIEW 

 

I.Read the passage and choose the best answer among A, B, C, or D to complete each gap.  

    I really like art, English, and literature. They’re really interesting and can be fun. I don’t 

like math, geography, or science. They’re(15)__________. My favorite subject at school is 

(16)____________. I like learning(17)___________ stories of people from different places 

and times. My favorite book is The Secret Garden. The author is Frances Hodgson Burnett. 

The girl in the novel, Mary Lennox, goes to live at her uncle’s house and discovers a secret 

garden. She(18) _____________ friends with Dickon and her cousin Colin Craven. They 

often play together and take care(19)_______________ the garden. It’s a very interesting 

story and I really love their(20) _______________. 

1. A boring  B. interesting  C. happy D. unhappy 

2. A. Math  B. P.E   C. IT  D. Literature 

3. A. at  B. about  C. on   D. of 

4. A. became B. become  C. becomes D. is becoming 

5. A. of  B. at   C. in   D. on 

6.A. friend  B. friendship  C. friendliness D. friendly 

 



II. Read the passage     My Favorite Novel 

Thành Nguyễn, November 18 

My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). 

It’s an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about 

Thiều and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things 

in Thiều’s village. It is a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. 

Some parts of the story are very sad. I cried a lot when thought Thiều’s brother, Tường,  

1. Yellow Flowers on the Green Grass is by Nguyễn Nhật Ánh. 

2. The writer thinks about the book is boring. 

3. The story is about a peaceful village with green grass, trees, wind, and red flowers. 

4. In the story, Tường does’t  live in a peaceful village . 

5. Some parts of the story are unhappy. 

WEEK 10   MID TERM TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập. 

a) Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Mục I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

b) Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi.  

Thầy Phước: 0985366733. Thầy Chuẩn: 0376791259. Cô Đào: 0978906973 

Cô Nhi: 0978387803. Cô Duyên: 0988658549. Cô Quyên: 0976014868 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 



 

WEEK 11   

UNIT 4: FESTIVAL AND FREE TIME (PAGE 30) 

I. Vocabulary.  

 1. Never (adv) không bao giờ                                      4. often (adv) thường 

    2. rarely (adv) hiếm khi                                               5.  usually (adv) thường thường 

    3. sometimes (adv) thỉnh thoảng                                 6.  always (adv) luôn luôn 

II. Grammar 

       Structure : use adverbs of frequency in sentences 

                                 S   +   Adverbs   +   V 

    S   +   Be   +   Adverbs 

III. Exercise   

a. Fill in the blanks. 

 Answer: 

       1. never          2. rarely           3. sometimes 

       4. often           5. usually        6. Always 

b. Write an activity under each adverb. Take turns using them in a sentence. 

Example. 

1. I never watch movies. 

2. Lisa rarely plays computer games. 

3. …….. 

 

IV. Homework:  

- Learn by heart vocabulary and structure. 

- Prepare page 31.
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UNIT 4: FESTIVAL AND FREE TIME (PAGE 31) 

I. Grammar 

We use the adverbs of frequency to talk about how often we do things or how often things 

happen ( chúng ta sử dụng trạng từ chỉ sự thường xuyên để nói về độ thường xuyên của 

những sự vật, sự việc xảy ra) 

      How often + Auxiliary verb + Subject + Verb? 

      =>Subject + Adverbs of frequency + Verb 

Ex: Hpw often do you play sooce? 

 I usually play soccer on the weekends 

III. Exercise   

a. Fill in the blanks. 

1. I __sometimes____ go to the park on the weekends. 

2. She__usually__ watches movies on Friday. 

3. He_never____ plays basketball. 

4. They _always_____ go swimming on Sundays. 

5. Sam__often__ plays video games. 

6. Milly_rarely__ reads 

b. Look at the table and write the answers 

1. How often does Jack go shopping? 

 He rarely goes shopping on the weekend. 

2. How often does Bobby do his homework? 

 He always does his homework after school. 

3. How often does Sarah play soccer? 

 She sometimes plays soccer. 

4. How often does Amanda have breakfast? 

 She often has barbecues. 

IV. Homework:  

- Learn by heart vocabulary and structure, prepare page 32 



WEEK 11   

UNIT 4: FESTIVAL AND FREE TIME (PAGE 32) 

I. Grammar 

Pronunciation.  

- How to stress the adverbs for emphasis. 

- Practice the stress in the example sentence. 

- Practice reading the sentences with partners. 

III. Exercise   

     I often watch movies on weekends 

     I usually play soocer on Sunday 

Practice : HS tự học 

Example: 

Q: How often do you go running? 

A: I rarely go running on Saturdays. 

Q: How often do you go swimming? 

A: I usually go swimming on the weekends. 

Q: …… 

A: …… 

Speaking:  

What’s your ‘ Spirit Animal’ 

You’re doing a quiz about your free time activities to find out your’ spirit animal’. Work in 
pair. 

III. Homework:  

- Learn by heart vocabulary and structure 

- Prepare page 33 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập. 

c) Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Mục I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

d) Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi.  

Thầy Phước: 0985366733. Thầy Chuẩn: 0376791259. Cô Đào: 0978906973 

Cô Nhi: 0978387803. Cô Duyên: 0988658549. Cô Quyên: 0976014868 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 


